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Tóm tắt:
Nghiên cứu phân tích quá trình thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA) nhằm đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ giá trị của Hiệp định như một hình mẫu tham 
khảo cho các khuôn khổ hợp tác quốc tế. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, kết hợp nghiên cứu và 
phân tích dữ liệu thứ cấp từ các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và các công trình học thuật. Kết quả 
cho thấy, EVFTA đã thúc đẩy thương mại song phương, xuất khẩu, tiếp cận thị trường, đầu tư và sự tham gia 
của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quá trình thực thi EVFTA góp phần thúc đẩy cải cách pháp luật, 
thể chế, lao động, môi trường và phát triển bền vững. Thành công của EVFTA gắn với các cam kết sâu rộng, 
cơ chế thực thi và tuân thủ tương đối hiệu quả. Những kinh nghiệm này có thể được tham khảo khi thiết kế 
các khuôn khổ hợp tác quốc tế phù hợp. 
Từ khóa: Hiệp định EVFTA, chuỗi cung ứng, hội nhập, doanh nghiệp, EU

Achievements of EVFTA implementation and practical lessons for international 
economic cooperation frameworks
Abstract:
This study examines the implementation of the EU - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) to assess its 
achievements and identify lessons for international cooperation frameworks. Using a qualitative approach 
based on secondary data from international organizations, business associations, and academic studies, 
the findings show that the EVFTA has promoted bilateral trade, exports, market access, investment, 
and Vietnam’s participation in global value chains. Its implementation has also supported legal and 
institutional reforms, improved labor and environmental standards, and advanced sustainable development. 
These achievements are associated with the agreement’s extensive commitments and relatively effective 
implementation and compliance mechanisms. The study suggests that lessons from the EVFTA can inform the 
design and implementation of other international cooperation frameworks, provided that they are adapted to 
participating countries’ institutional conditions, development levels, and interests.
Keywords: EVFTA, supply chains, economic integration, enterprises, European Union
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1. Đặt vấn đề
Ngày 01/8/2026 đánh dấu cột mốc tròn 6 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA). Hiệp định đã tạo ra những tác động đáng kể đối với hợp tác kinh tế song phương, củng cố niềm 
tin của cộng đồng doanh nghiệp và góp phần đưa Việt Nam tham gia vững chắc hơn vào chuỗi giá trị toàn 
cầu. Thành công của việc thực thi Hiệp định EVFTA được cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá là 
"hình mẫu thành công" cho các khuôn khổ hợp tác quốc tế.

Cùng với sự gia tăng của thương mại song phương, Việt Nam đang từng bước củng cố năng lực nội tại 
nhằm nâng cao khả năng tận dụng các cơ hội từ EVFTA. Nhiều địa phương và ngành hàng đã chú trọng phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, đồng thời 
thúc đẩy tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp quan trọng như điện tử và cơ khí (Trang Nguyễn 
Thị Xuân, 2026). Những chuyển biến này đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các điều kiện và cơ chế giúp 
doanh nghiệp Việt Nam gia tăng giá trị nắm giữ và nâng cấp vị thế trong quá trình tham gia GVC.

Nghiên cứu làm rõ cơ chế tác động của các FTA thế hệ mới đến khả năng nâng cấp vị thế của doanh 
nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), thông qua vai trò trung gian khuếch đại của chất 
lượng thể chế và năng lực đổi mới sáng tạo hấp thụ. Nghiên cứu bổ sung bằng chứng thực nghiệm về cơ 
chế trung gian thể chế - đổi mới sáng tạo trong mối quan hệ FTA - GVC tại một nền kinh tế đang hội nhập 
thành công. Về thực tiễn, kết quả là cơ sở khuyến nghị chính sách giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng 
tối đa cơ hội từ EVFTA và các FTA thế hệ mới khác trong giai đoạn thực thi ngày càng sâu rộng trong thời 
gian tới. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tập trung làm rõ cơ chế tác động của các FTA thế hệ mới đến khả năng 
nâng cấp vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong GVC, thông qua vai trò trung gian của chất lượng thể 
chế và năng lực đổi mới sáng tạo hấp thụ. Nghiên cứu kỳ vọng bổ sung bằng chứng thực nghiệm về cơ chế 
trung gian thể chế - đổi mới sáng tạo trong mối quan hệ giữa FTA và vị thế doanh nghiệp trong GVC tại 
một nền kinh tế có mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu là cơ 
sở đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao khả năng tận dụng EVFTA và các FTA thế hệ mới 
khác của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn thực thi ngày càng sâu rộng.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 
Theo World Trade Organization (2026), Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) 

là một hình thức thỏa thuận thương mại giữa hai hoặc nhiều đối tác nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại 
thông qua việc cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan và các rào cản thương mại giữa các bên tham gia. 

Theo Bộ Công Thương, EVFTA được xác định là FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và có phạm vi điều 
chỉnh rộng. Bên cạnh các cam kết về thương mại hàng hóa, Hiệp định còn bao gồm các nội dung liên quan 
đến sở hữu trí tuệ, mua sắm công, dịch vụ, đầu tư và phát triển bền vững. Các cam kết này không chỉ tác 
động đến dòng chảy thương mại mà còn tạo ra những yêu cầu điều chỉnh đối với hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ kinh tế với EU (Quang Phạm, 
2022).

Trong nghiên cứu này, thực thi EVFTA được hiểu là quá trình chuyển hóa các cam kết đã được Việt 
Nam và EU thống nhất trong Hiệp định thành các chính sách, quy định pháp luật, hoạt động quản lý và 
hành vi cụ thể của Nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan. Thực thi EVFTA vì vậy không chỉ 
bao gồm việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan mà còn liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ về 
lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, phát triển bền vững, minh bạch và các lĩnh vực khác 
thuộc phạm vi Hiệp định.

Việc thực thi có quan hệ chặt chẽ với tuân thủ cam kết. Mức độ tuân thủ các cam kết quốc tế được thúc 
đẩy thông qua sự kết hợp giữa các cơ chế giám sát, bảo đảm thực thi với các cơ chế quản lý như minh bạch, 
trao đổi thông tin, giải quyết vấn đề và hỗ trợ nâng cao năng lực (Tallberg, 2002).
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp nghiên cứu trường hợp điển hình và 

phân tích tài liệu, trong đó EVFTA được lựa chọn làm trường hợp nghiên cứu nhằm làm rõ những kết quả 
đạt được sau quá trình thực thi, vai trò của việc thực thi và tuân thủ cam kết đối với thành công của Hiệp 
định, đồng thời nhận diện những yếu tố có khả năng trở thành kinh nghiệm tham khảo cho các khuôn khổ 
hợp tác quốc tế khác. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu nghiên cứu vì cho phép xem xét EVFTA 
không chỉ từ kết quả kinh tế - thương mại mà còn trên các phương diện thể chế, tuân thủ cam kết, lao động, 
môi trường, phát triển bền vững và cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Dữ liệu nghiên cứu chủ yếu là dữ liệu thứ cấp, được thu thập từ các nguồn chính thức và các công trình 
nghiên cứu có liên quan. Nguồn dữ liệu bao gồm: văn bản và nội dung cam kết của EVFTA; báo cáo và số 
liệu của Bộ Công Thương, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Ủy ban châu Âu, WTO và các cơ quan liên quan; 
cùng các bài báo khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và tài liệu học thuật. Đối với các công trình nghiên 
cứu thực nghiệm phục vụ phần tổng hợp kết quả, nghiên cứu ưu tiên các tài liệu được công bố trong giai 
đoạn 2020 - 2026, tương ứng với thời kỳ EVFTA có hiệu lực và được triển khai trên thực tế. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Những tác động tích cực từ thực thi Hiệp định EVFTA đối với thương mại Việt Nam - EU
Nhóm nghiên cứu tập trung xem xét EVFTA từ góc độ tác động kinh tế, thương mại, đầu tư, xuất khẩu 

theo ngành và thị trường lao động. Nguyen Tien Hoang và Trinh Thuy Ngan (2021) đã sử dụng mô hình 
SMART để chỉ ra EVFTA đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang EU. Những nhóm 
hàng được hưởng lợi rõ rệt gồm: sản phẩm động vật, trái cây và các loại hạt, cà phê, chè, gia vị, cùng các 
sản phẩm chế biến từ rau quả (Nguyen Tien Hoang & Trinh Thuy Ngan, 2021). Kết quả này đặc biệt có 
ý nghĩa trong bối cảnh EU là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy 
xuất nguồn gốc, bởi nó cho thấy EVFTA không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường về mặt thuế quan 
mà còn tạo động lực để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các phân khúc thị trường có tiêu chuẩn 
cao. Nguyen Thi Van Anh (2024) nhận định EVFTA đã tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi và tăng 
trưởng của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID-19 (Nguyen Thi Van Anh, 2024). Đối với mảng 
dệt may Việt Nam tại thị trường Đức, xác định khoảng 64% tác động thương mại được tạo ra dưới dạng 
tạo lập thương mại (Pham Van Kiem et al., 2025). Thêm vào đó, hiệp định đã tạo ra sự điều chỉnh trong 
cơ cấu nhập khẩu phương tiện vận tải, linh kiện và phụ tùng của Việt Nam, trong đó một phần thương mại 
được chuyển dịch về phía các nhà cung cấp EU, giá trị nhập khẩu tăng nhẹ. Tỷ lệ tăng trưởng là 0,23% nếu 
chỉ tính riêng EVFTA và 0,21% khi xem xét thêm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 
(Tran Thi Mai Thanh et al., 2024). 

 EVFTA đã tạo ra những tác động tích cực đối với thương mại Việt Nam - EU, thể hiện qua việc mở 
rộng xuất khẩu, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy thương mại hai chiều và hỗ trợ các ngành 
có lợi thế của Việt Nam. Các nghiên cứu sử dụng dữ liệu sau khi Hiệp định có hiệu lực bước đầu cho thấy, 
những lợi ích kỳ vọng đang dần chuyển hóa thành kết quả thực tế, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới đầu 
tư, sản xuất và thị trường lao động.

3.2.	 Thực thi và tuân thủ cam kết  
Nghiên cứu của Boguszewski (2022) cho rằng, các cam kết trong các FTA thế hệ mới là một động 

lực quan trọng đối với những thay đổi thể chế sâu hơn mà nếu thiếu các cam kết bên ngoài này thì quá 
trình cải cách có thể khó diễn ra với cùng mức độ hoặc tốc độ. Cách tiếp cận này làm nổi bật giá trị của 
EVFTA không chỉ như công cụ mở cửa thị trường mà còn như một động lực bên ngoài thúc đẩy cải cách 
trong nước.
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 Mối quan hệ giữa thực thi cam kết và kết quả tích cực của EVFTA được thể hiện trong lĩnh vực lao 
động. Việt Nam đã thực hiện những cải cách quan trọng về pháp luật lao động trong giai đoạn liên quan 
đến quá trình phê chuẩn Hiệp định. Bộ luật Lao động đã được sửa đổi năm 2019 và quá trình phê chuẩn 
các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là một trường hợp nổi bật trong cách tiếp cận 
của EU đối với mối liên hệ giữa thương mại và tiêu chuẩn lao động (Marslev & Staritz, 2023).

 EVFTA không chỉ thúc đẩy tự do hóa thương mại mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển 
bền vững thông qua việc áp dụng các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm (RBP) (Dinh Thi Chien et al., 
2025). Việc tuân thủ các cam kết không chỉ là nghĩa vụ của một bên tham gia Hiệp định mà đồng thời có 
thể trở thành cơ chế thúc đẩy cải cách và nâng cao tiêu chuẩn quản trị trong nước. Có thể thấy, EVFTA 
đặt ra những cam kết rộng hơn về lao động, môi trường và phát triển bền vững. Việc tuân thủ các cam kết 
không chỉ là nghĩa vụ của một bên tham gia Hiệp định mà đồng thời có thể trở thành cơ chế thúc đẩy cải 
cách và nâng cao tiêu chuẩn quản trị tại Việt Nam. 

Hợp tác kinh tế giữa EU và Việt Nam, trong đó EVFTA giữ vai trò quan trọng đã góp phần thúc đẩy 
Việt Nam theo hướng phát triển xanh hơn. Các cam kết liên quan đến biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, 
đa dạng sinh học, và trách nhiệm xã hội tạo ra khuôn khổ để thương mại được kết nối chặt chẽ hơn với các 
mục tiêu môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, hợp tác kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, chuyển 
giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực giữa EU và Việt Nam góp phần tạo điều kiện để các cam kết 
này được triển khai trong thực tiễn (Tran Thi Thuy Duong & Le Thi Minh Trang, 2024). 

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam của Bộ Công Thương (2025), từ thời điểm Hiệp định EVFTA 
chính thức có hiệu lực đến nay, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành, sửa đổi, bổ sung tổng 
cộng 24 văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai thực thi Hiệp định EVFTA. Riêng trong năm 2025, 
Bộ Công Thương đã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc thực thi Hiệp định, cụ thể là 
Thông tư số 28/2025/TT-BCT ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực 
hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại. Các văn 
bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đều được ban hành khá đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực thi 
các quy định có hiệu lực ngay tại Hiệp định EVFTA. Một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 
muộn hơn nhưng đều được áp dụng hồi tố kể từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực đế bảo đảm lợi ích của 
doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan trong quá trình thực thi cam kết.

Như vậy, hiệu quả thực thi và mức độ tuân thủ cam kết là những yếu tố quan trọng bảo đảm thành công 
của EVFTA. Bên cạnh các lợi ích trực tiếp về thương mại, xuất khẩu và đầu tư, Hiệp định còn thúc đẩy 
những điều chỉnh về pháp luật, lao động, quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững. Điều này cho thấy 
EVFTA không chỉ mở rộng tiếp cận thị trường, mà còn tạo động lực nâng cao tiêu chuẩn và cải thiện thể 
chế trong quá trình thực thi.

4. Kết luận 
Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu, quá trình thực thi EVFTA là một trường hợp 

thành công và có giá trị như một hình mẫu tham khảo cho các khuôn khổ hợp tác quốc tế. Thành công của 
EVFTA không chỉ được thể hiện qua những kết quả tích cực về thương mại, xuất khẩu, đầu tư và khả năng 
tiếp cận thị trường EU, mà còn ở khả năng chuyển hóa các cam kết thành những thay đổi thực tế về pháp 
luật, thể chế, lao động, quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị hình mẫu của EVFTA được hình thành từ sự kết hợp của 3 yếu tố 
chủ yếu: (i) các cam kết sâu rộng gắn với lợi ích kinh tế thực chất; (ii) quá trình thực thi và tuân thủ tương 
đối hiệu quả, giúp chuyển hóa cam kết thành kết quả; và (iii) các cơ chế hợp tác, đối thoại, giám sát và hỗ 
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trợ giữa Việt Nam và EU, qua đó duy trì khả năng điều chỉnh và giải quyết những vấn đề phát sinh trong 
quá trình thực hiện. Chính sự kết hợp giữa mở cửa thương mại, cải cách thể chế và phát triển bền vững làm 
cho EVFTA vượt ra ngoài khuôn khổ của một hiệp định thương mại truyền thống.

Tuy nhiên, khẳng định EVFTA là một hình mẫu thành công không đồng nghĩa với việc có thể sao chép 
nguyên trạng EVFTA sang các khuôn khổ hợp tác khác. Giá trị có khả năng chuyển giao nằm ở những 
nguyên tắc và cơ chế cốt lõi như xác lập cam kết rõ ràng, bảo đảm lợi ích tương hỗ, duy trì đối thoại thường 
xuyên, tăng cường minh bạch và giám sát thực thi, hỗ trợ nâng cao năng lực và gắn lợi ích kinh tế với các 
mục tiêu phát triển bền vững. Việc vận dụng những kinh nghiệm này cần được điều chỉnh phù hợp với điều 
kiện thể chế, trình độ phát triển và lợi ích của từng quốc gia hoặc khu vực n
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